
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1A 125 73 121 130 135 131 125 133 123 135 135 133 135 1634

1B 126 110 123 100 130 117 120 126 114 118 127 133 133 1577

2A 130 125 125 133 124 125 124 136 114 130 124 121 118 1629

2B 72 115 115 90 108 89 115 117 113 106 110 121 107 1378

3A 125 130 133 134 128 131 129 134 123 138 131 134 135 1705

3B 134 90 134 132 124 124 125 129 128 126 131 116 135 1628

4A 118 77 110 118 102 116 116 125 83 132 115 124 117 1453

4B 100 86 68 102 100 106 67 79 116 128 121 133 126 1332

5A 115 103 89 123 121 102 101 136 90 110 105 136 133 1464

5B 131 107 94 99 107 95 116 116 94 110 114 89 85 1357

Lớp Điểm bổ sung TỔNG ĐIỂM XẾP VỊ THỨ

1A 5 130.7 5

1B 12 133.3 4

2A 8 133.3 4

2B 6 112.0 10

3A 13 144.2 1

3B 14 139.2 2

4A 5 116.8 8

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER NHA TRANG

BAN NỀN NẾP

***
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ĐIỂM HÀNG TUẦN

HỌC KỲ 1 - Năm học: 2023-2024

TỔNG KẾT THI ĐUA HÀNG TUẦN - KHỐI TIỂU HỌC

- Giải Nhất hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 4 điểm

- Giải Khuyến khích hội thi "Trang trí nón lá 20/11": + 1 điểm

- Giải Nhì hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 3 điểm

- Giải Khuyến khích hội thi "Trang trí nón lá 20/11": + 1 điểm

- Giải Nhì toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp trường: + 8 điểm

- Giải Nhất hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 4 điểm

- Giải Nhất hội thi "Trang trí nón lá 20/11": + 4 điểm

ĐIỂM TỔNG

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 2

ĐIỂM TB
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Hoạt động cộng điểm
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125.7

121.3

125.3

111.8
- Giải Nhất hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 4 điểm

- Giải Khuyến khích hội thi "Trang trí nón lá 20/11": + 1 điểm

106.0

131.2

125.2

- Giải Nhì hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 3 điểm

- Giải Nhì hội thi "Trang trí nón lá 20/11": + 3 điểm

- Giải Nhất hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 4 điểm

- Giải Nhì hội thi "Trang trí nón lá 20/11": + 3 điểm

- Giải Ba toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp trường: +6 điểm

- Giải Nhì hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 3 điểm

- Giải Khuyến khích hội thi "Trang trí nón lá 20/11": + 1 điểm

- Giải Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp trường: +10 điểm



Lớp Điểm bổ sung TỔNG ĐIỂM XẾP VỊ THỨ

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 2

ĐIỂM TB Hoạt động cộng điểm

4B 10 112.5 9

5A 6 118.6 6

5B 13 117.4 7

Nguyễn Tiến Phát

104.4

TM. BAN NỀN NẾP

102.5

112.6

- Giải Nhì hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 3 điểm

- Giải Khuyến khích hội thi "Trang trí nón lá 20/11": + 1 điểm

- Giải Ba toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp trường: +6 điểm

- Giải Nhất hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 4 điểm

- Giải Ba hội thi "Trang trí nón lá 20/11": + 2 điểm

- Giải Nhì hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 3 điểm

- Giải Ba hội thi "Trang trí nón lá 20/11": + 2 điểm

- Giải Nhì toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp trường: + 8 điểm

(Bí thư Đoàn trường - Tổng phụ trách Đội)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6A 165 118 147 173 181 142 137 157 166 134 157 1677

7A 151 23 124 31 80 118 106 116 77 126 93 1045

8A 113 61 87 21 30 97 88 100 84 127 95 903

9A1 140 181 157 145 175 120 128 137 152 108 168 1611

9A2 126 48 109 132 143 113 104 125 122 89 128 1239

Lớp Điểm bổ sung TỔNG ĐIỂM XẾP VỊ THỨ

6A 14 166.5 1

7A 5 100.0 4

8A 3 85.1 5

9A1 16 162.5 2

9A2 10 122.6 3

TM. BAN NỀN NẾP

Nguyễn Tiến Phát

(Bí thư Đoàn trường - Tổng phụ trách Đội)

- Giải Ba hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 2 điểm

- Giải Nhì toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp trường: +8 điểm

152.5

95.0

82.1

146.5

112.6

- Giải Ba hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 2 điểm

- Giải Ba hội thi "Bước nhảy học đường" 20/11: + 2 điểm

- Giải Ba hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 2 điểm

- Giải Nhì hội thi "Bước nhảy học đường" 20/11: + 3 điểm

- Giải Ba hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 2 điểm

- Giải Khuyến khích hội thi "Bước nhảy học đường" 20/11: + 1 điểm

- Giải Ba hội thi "Mâm quả Trung Thu": + 2 điểm

- Giải Nhất hội thi "Bước nhảy học đường" 20/11: + 4 điểm

ĐIỂM TỔNG

ĐIỂM TB Hoạt động cộng điểm

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 2
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TỔNG KẾT THI ĐUA HÀNG TUẦN - KHỐI THCS

HỌC KỲ 1 - Năm học: 2023-2024

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER NHA TRANG

BAN NỀN NẾP

***



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10A1 163 146 123 155 142 128 123 101 123 107 115 1426

10A2 162 146 152 150 143 142 137 117 150 151 145 1595

10A3 141 80 -17 97 47 42 19 112 58 80 67 726

10A4 180 170 162 147 122 118 115 119 143 156 170 1602

11A1 122 142 143 101 105 107 111 86 108 122 93 1240

11A2 66 12 -271 -13 -45 -100 -49 -8 29 -20 78 -321

11A3 99 122 45 -40 39 84 57 84 105 102 120 817

11A4 134 50 106 25 104 12 29 97 86 76 139 858

12A1 163 132 116 153 109 100 101 113 121 136 150 1394

12A2 96 97 13 57 31 81 12 89 59 62 10 607

12A3 117 163 130 159 141 127 129 127 145 74 142 1454

12A4 151 37 155 29 113 -79 21 35 84 60 59 665

Lớp Điểm bổ sung TỔNG ĐIỂM XẾP VỊ THỨ

10A1 7 136.6 4

10A2 5 150.0 1

10A3 66.0 9

10A4 145.6 2

11A1 4 116.7 6

11A2 1 -28.2 12

11A3 1 75.3 8

11A4 10 88.0 7

12A1 13 139.7 3

12A2 6 61.2 11

12A3 1 133.2 5

112.7

-29.2

74.3

78.0

126.7

- Giải Nhất hội thi "Bước nhảy học đường" 20/11: + 4 điểm

- Giải Khuyến khích hội thi "Bước nhảy học đường" 20/11: + 1 điểm

- Giải Khuyến khích hội thi "Bước nhảy học đường" 20/11: + 1 điểm

- Giải Ba hội thi "Bước nhảy học đường" 20/11: + 2 điểm

- Giải Nhì toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp trường: +8 điểm

145.6

55.2
- Giải Ba hội thi "Bước nhảy học đường" 20/11: + 2 điểm

- Giải Khuyến khích toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp trường: +4 điểm

- Giải Nhì hội thi "Bước nhảy học đường" 20/11: + 3 điểm

- Giải Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp trường: +10 điểm

132.2 - Giải Khuyến khích hội thi "Bước nhảy học đường" 20/11: + 1 điểm

129.6
- Giải Khuyến khích hội thi "Bước nhảy học đường" 20/11: + 1 điểm

- Giải Ba toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp trường: +6 điểm

145.0
- Giải Khuyến khích hội thi "Bước nhảy học đường" 20/11: + 1 điểm

- Giải Khuyến khích toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp trường: +4 điểm

66.0

ĐIỂM TỔNG

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 2

ĐIỂM TB Hoạt động cộng điểm
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TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER NHA TRANG

BAN NỀN NẾP

***

TỔNG KẾT THI ĐUA HÀNG TUẦN - KHỐI THPT

HỌC KỲ 1 - Năm học: 2023-2024



Lớp Điểm bổ sung TỔNG ĐIỂM XẾP VỊ THỨ

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 2

ĐIỂM TB Hoạt động cộng điểm

12A4 1 61.5 10

Nguyễn Tiến Phát

(Bí thư Đoàn trường - Tổng phụ trách Đội)

60.5 - Giải Khuyến khích hội thi "Bước nhảy học đường" 20/11: + 1 điểm

TM. BAN NỀN NẾP


